
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKII – HÓA 11 – NĂM HỌC 2023-2024
I. TRẮC NGHIỆM:
ALKANE – HYDROCARBON KHÔNG NO - ARENE
Câu 1: Chất nào sau đây không phải là hydrocarbon?
A. CH3CH3.		B. CH2=CH2.		C. CH≡CH.		D. CH3CH2OH.
Câu 2: Alkane X có chứa 14 nguyên tử H trong phân tử. Số nguyên tử carbon trong phân tử X là
A. 4.			B. 5.			C. 6.			D. 7.
Câu 3: Hợp chất X tên gọi là: 4-ethyl-3,3-dimethylhexane. CTCT của X là
A. CH3-CH2-C(CH3)2-CH(C2H5)-CH2-CH3.		B. CH3-CH2-C(CH3)2-CH(C2H5)- CH3.
C. CH3- C(CH3)2- CH2-CH(C2H5)-CH2-CH3.		D. CH3-CH(CH3)2-CH2-CH2-CH3.
Câu 4: Cho các hydrocarbon sau:
[image: A black background with a black squareDescription automatically generated with medium confidence]
[image: A black background with a black squareDescription automatically generated with medium confidence]
Một số nhận định về các hydrocarbon trên là:
(1) Số phân tử hydrocarbon không no bằng 5;		(2) Số phân tử alkene bằng 3;
(3) Số phân tử alkyne bằng 2;			(4) Số phân tử thuộc dãy đồng đẳng của benzene bằng 4.
(5) Số phân tử arenen bằng 5.
Trong các nhận định này, số nhận định đúng là
A. 1.			B. 2.			C. 3.			D. 4.
Câu 5: Tên gọi của chất nào sau đây không đúng?
A. [image: ] (but-2-ene).				B. [image: ] (3-methylbut-1-yne).
C. [image: ] (2,2,4-trimethylpentane).		D. [image: ] (1-methyl-2-ethylbenzene).
Câu 6: Chất nào sau đây có đồng phân hình học?
A. 2-chloropropene.	B. But-2-ene.		C. 1,2-dichloroethane.	D. But-2-yne.
Câu 7: Cho các chất: CH2=CH-CH=CH2; CH3-CH2-CH=C(CH3)2; CH3-CH=CH-CH=CH2; CH3-CH=CH2; CH3-CH=CH-COOH. Số chất có đồng phân hình học là
A. 3.			B. 2.			C. 1.			D. 4.
Câu 8: Cho các alkene sau: CH2=CH-CH3; (CH3)2C=C(CH3)2; CH3CH=CHCH3 và CH3CH=CHC2H5. Số alkene có đồng phân hình học là
A. 2.			B. 4.			C. 1.			D. 3.
Câu 9: Alkane (A) có công thức phân tử C8H18. (A) tác dụng với chlorine đun nóng chỉ tạo một dẫn xuất monochloro duy nhất. Tên gọi của (A) là
A. octane.		B. 2-methylheptane.	C. 2,2-dimethylhexane.	D. 2,2,3,3-tetramethylbutane.
Câu 10: Cho isopentane tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ số mol 1: 1, số sản phẩm monochloro tối đa thu được là
A. 2.			B. 3.			C. 5.			D. 4.
Câu 11: Tên gọi của alkane nào sau đây đúng?
A. 2-ethylbutane.		B. 2,2-dimethylbutane.	C. 3-methylbutane.	D. 2,3,3-trimethylbutane.
Câu 12: Alkane (A) có công thức phân tử C5H12. (A) tác dụng với chlorine khi đun nóng chỉ tạo một dẫn xuất monochloro duy nhất. Tên gọi của (A) là
A. pentane.		B. 2-methylbutane.		C. 2,2-dimethylpropane.	D. 3-methylbutane.
Câu 13: Khi cho alkane X (trong phân tử có phần trăm khối lượng carbon bằng 83,72%) tác dụng với chlorine theo tỉ lệ số mol 1: 1 (trong điều kiện chiếu sáng) chỉ thu được 2 dẫn xuất monochloro đồng phân của nhau. Tên của X là (Cho H = 1; C = 12; Cl = 35,5)
A. 2-methylpropane.	B. 2,3-dimethylbutane.	C. butane.		D. 3-methylpentane.
Câu 14: Hợp chất X có công thức phân tử C5H12 khi tác dụng với chlorine (có chiếu sáng) tạo được bốn dẫn xuất thế monochlorine. X là
A. pentane.		B. isopentane.		C. neopentane.		D. isobutane.
Câu 15: Khi được chiếu sáng, hydrocarbon nào sau đây tham gia phản ứng thế với chlorine theo tỉ lệ mol 1: 1, thu được ba dẫn xuất monochloro là đồng phân cấu tạo của nhau?
A. neopentane.		B. pentane.		C. butane.		D. isopentane.
Câu 16: Chất nào sau đây là đồng phân của CH≡C-CH2CH3?
A. CH≡C-CH3.		B. CH3C≡C-CH3.		C. CH2=CH-CH2CH3.	D. CH2=CH-C≡CH.
Câu 17: Chất nào sau đây không có đồng phân hình học?
A. CH3CH=CH-CH3.	B. (CH3)2C=CH-CH3.	C. CH3-CH=CH-CH(CH3)2.	D. (CH3)2CHCH=CHCH(CH3)2.
Câu 18: Ứng với công thức phân tử C5H8 có bao nhiêu alkyne đồng phân của nhau?
A. 3.			B. 4.			C. 2.			D. 5.
Câu 19: Theo IUPAC alkyne CH3-C≡C-CH(CH3)-CH(CH3)-CH3 có tên gọi là
A. 4-dimethylhex-1-yne.	B. 4,5-dimethylhex-1-yne.	C. 4,5-dimethylhex-2-yne.	D. 2,3-dimethylhex-4-yne.
Câu 20: Ở điều kiện thường, chất nào sau đây làm mất màu dung dịch Br2?
A. Benzene.		B. Ethylene.		C. Methane.		D. Butane.
Câu 21: Chất nào sau đây không làm mất màu dung dịch Br2?
A. Acetylene.		B. Propylene.		C. Ethylen.		D. Methane.
Câu 22: Chất nào sau đây tác dụng được với dung dịch AgNO3 trong NH3?
A. Methane.		B. Ethylen.		C. Benzene.		D. Propyne.
Câu 23: Cho các chất sau: propane, propene, propyne, butane, but-l-yne, but-2-yne, but-1-ene và cis-but-2-ene. Số chất tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo kết tủa là
A. l.			B. 2.			C. 3.			D. 4.
Câu 24: Chất nào dưới đây khi phản ứng với HCl thu được sản phẩm chính là 2-chlorobutane?
A. But-1-ene.		B. Buta-1,3-diene.		C. But-2-yne.		D. But-1-yne.
Câu 25: Hiện nay, nhiều nơi ở nông thôn đang sử dụng hầm biogas để xử lí chất thải trong chăn nuôi gia súc, cung cấp nhiên liệu cho việc đun nấu. Chất dễ cháy trong khí biogas là
A. CO2.			B. CH4.			C. N2.			D. Cl2.
Câu 26: Arene (B) có công thức phân tử C8H10. Khi có mặt bột Fe, (B) tác dụng với bromine tạo một sản phẩm thế monobromo duy nhất. Số công thức cấu tạo phù hợp với (B) là
A. 3.			B. 4.			C. 1.			D. 2.
Câu 27: Cho các chất sau: methane, ethylene, acetylene, benzene, toluene và naphthalene. Số chất ở thể lỏng trong điều kiện thường là
A. 1.			B. 2.			C. 3.			D. 4.
Câu 28: Chất lỏng X có khả năng làm nhạt màu dung dịch KMnO4 ở điều kiện thường. X là chất nào trong các chất sau đây?
A. Benzene.		B. Toluene.		C. Styrene.		D. Naphtalene.
Câu 29: Ba hydrocarbon X, Y, Z là đồng đẳng kế tiếp, khối lượng phân tử của Z bằng 2 lần khối lượng phân tử của X. Các chất X, Y, Z thuộc dãy đồng đẳng
A. alkane.		B. arene.			C. alkene.		D. alkyne.
Câu 30: Chất X có công thức: CH3–CH(CH3)–CH=CH2. Tên thay thế của X là
A. 2-methylbut-3-ene.	B. 3-methylbut-1-yne.	C. 3-methylbut-1-ene.	D. 2-methylbut-3-yne.
Câu 31: Khi cho but-1-ene tác dụng với dung dịch HBr, theo qui tắc Maccopnhicop sản phẩm nào sau đây là sản phẩm chính?
A. CH3-CH2-CHBr-CH2Br.	B. CH3-CH2-CHBr-CH3.	C. CH2Br-CH2-CH2-CH2Br.	D. CH3-CH2-CH2-CH2Br.
Câu 32: Dùng dung dịch AgNO3 trong NH3 không thể phân biệt được cặp chất nào sau đây?
A. But-1- yne và but-2-yne.	B. Acetylene và ethylene.	C. Propyne và but-1-yne.	D. But-2-ene và propyne.
Câu 33: Nhận xét nào sau đây không đúng?
A. Alkane không tham gia phản ứng cộng.
B. Phản ứng đặc trưng của alkene và alkyne là phản ứng cộng.
C. Benzene và đồng đẳng dễ tham gia phản ứng thế hơn phản ứng cộng.
D. Styrene dễ tham gia phản ứng thế hơn phản ứng cộng.
Câu 34: Phát biểu nào sau đây về alkane là không đúng?
A. Trong phân tử alkane chỉ có liên kết đơn.
B. Chỉ các alkane là chất khí ở điều kiện thường được dùng làm nhiên liệu.
C. Các alkane lỏng được dùng sản xuất xăng, dầu và làm dung môi.
D. Các alkane rắn được dùng làm nhựa đường, nguyên liệu cho quá trình cracking.
Câu 35: Cho các chất sau: methane, ethylen, but-2-yne và acetylene. Kết luận nào sau đây là đúng?
A. Cả 4 chất đều có khả năng làm mất màu dung dịch bromine.	B. Có 2 chất tạo kết tủa với dung dịch AgNO3/NH3.
C. Có 3 chất có khả năng làm mất màu dung dịch bromine.	D. Không có chất nào làm nhạt màu dung dịch KMnO4.
Câu 36: Phát biểu nào sau đây không đúng (ở điều kiện thường)?
A. Các alkane từ C1 đến C4 và neopentane ở trạng thái khí.
B. Các alkene, alkyne từ C2 đến C4 ở trạng thái khí (trừ but-2-yne ở thể lỏng).
C. Các alkane không tan hoặc tan rất ít trong nước và nhẹ hơn nước.
D. Các alkane không tan hoặc tan rất ít trong các dung môi hữu cơ.


Câu 37: Cho các phát biểu sau:	
(1) Propane và butane được sử dụng làm khí đốt.
(2) Các alkene được sử dụng để tổng hợp polymer.
(3) Acetylene được sử dụng làm nhiên liệu trong hàn, cắt kim loại.
(4) Styrene được dùng để sản xuất polystyrene, một chất dẻo đa dụng trong cuộc sống.
(5) p-xylene là nguyên liệu sản xuất tơ polyester.
Số phát biểu đúng là
A. 5.			B. 2.			C. 3.			D. 4.
Câu 38: Cho 3 hydrocarbon mạch hở X, Y, Z (MX < MY < MZ < 62) có cùng số nguyên tử carbon trong phân tử, đều phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư. Trong các phát biểu sau:
(a) 1 mol X phản ứng tối đa với 4 mol H2 (Ni, to).		(b) Chất Z có đồng phân hình học.
(c) Chất Y có tên gọi là but-1-yne.			(d) Ba chất X, Y và Z đều có mạch carbon không phân nhánh.
Số phát biểu đúng là
A. 3.			B. 1.			C. 4.			D. 2.
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ALCOHOL - PHENOL
Câu 1: Công thức tổng quát của alcohol no, đơn chức, mạch hở là
A. CnH2n – 5OH.		B. CnH2n(OH)2.		C. CnH2n – 1OH.		D. CnH2n+1OH.
Câu 2: Đồ uống có cồn là loại đồ uống có chứa chất nào sau đây?
A. Methanol.		B. Ethanol.		C. Methanol và ethanol.	D. Glycerol.
[bookmark: _GoBack]Câu 3: Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi cao nhất?
A. Chloroethane.		B. Methanol.		C. Ethanol.		D. Phenol.
Câu 4: Cồn 70° được sử dụng phổ biến trong y tế, dùng đề sát trùng, diệt khuẩn,. Cách pha chế cồn 70° là
A. pha 70 mL nước với 30 mL ethanol.		B. pha 70 mL ethanol với 30 mL nước.
C. lấy 70 mL rồi thêm 100 mL nước.			D. lấy 70 mL ethanol rồi thêm nước đề thu được 100 mL cồn.
Câu 5: Phenol và ethanol đều phản ứng được với
A. Na.			B. dung dịch NaOH.	C. dung dịch bromine loãng.	D. dung dịch Na2CO3.
Câu 6: Trong số các chất sau, chất tan trong nước ở điều kiện thường là
A. C2H5OH.		B. C2H5Cl.		C. C6H5OH.		D. C6H5Cl.
Câu 7: Dẫn xuất halogen nào sau đây khi tác dụng với NaOH không tạo thành alcohol?
A. C2H5Cl.		B. C6H5CH2Br.		C. C6H5Cl.		D. CH3CH(Br)CH3.
Câu 8: Cho hai phản ứng sau:


(1) C6H5OH + Na2CO3  C6H5ONa + NaHCO3	(2) C6H5ONa + CO2 + H2O  C6H5OH + NaHCO3
Hai phản ứng trên chứng tỏ phenol
A. là một acid mạnh.				B. là một base mạnh.
C. có tính acid mạnh hơn nấc 1 của H2CO3.		D. có tính acid mạnh hơn nấc 2 của H2CO3.
Câu 9: Trong phương pháp nấu rượu gạo truyền thống, gạo được nấu chín, để nguội, rắc men rồi trộn đều, ủ kín 3 – 5 ngày. Khi ngửi thấy mùi thơm, thêm nước và tủ kín 1 – 2 tuần, thu được hỗn hợp chủ yếu gồm: ethanol, nước và bã rượu. Để tách rượu (hỗn hợp ethanol và nước) ra khỏi hỗn hợp trên, người ta sử dụng phương pháp nào sau đây là phù hợp nhất?
A. Kết tinh.		B. Chiết.			C. Chưng cất.		D. Lọc.
Câu 10: Cho các hợp chất: hexane, bromoethane, ethanol, phenol. Trong số các hợp chất này, hợp chất tan tốt nhất trong nước là
A. hexane.		B. bromoethane.		C. ethanol.		D. phenol.
Câu 11: Cho alcohol có công thức cấu tạo sau: CH3CH(CH3)CH2CH2CH2OH. Tên theo danh pháp thay thế của alcohol đó là
A. 4-methylpentan-1-ol.	B. 2-methylbutan-3-ol.	C. 3-methylbutan-2-ol.	D. 1,1-dimethylpropan-3-ol.


Câu 12: Cho dãy chuyển hoá sau: CH3CHBrCH2CH3  X  Y
Biết X và Y đều là sản phẩm chính, công thức cấu tạo của X, Y lần lượt là
A. CH3CH=CHCH3 và CH3CH2CHBrCH3.		B. C4H9OC4H9 và CH3CH2CHBrCH3.
C. CH2=CHCH2CH3 và CH3CH2CHBrCH3.		D. CH2=CHCH2CH3 và CH3CH2CH2CH2Br.
Câu 13: Tên gọi của anken (sản phẩm chính) thu được khi đun nóng alcohol có công thức (CH3)2CHCH(OH)CH3 với dung dịch H2SO4 đặc là
A. 3-methylbut-2-ene.	B. 2-methylbut-1-ene.	C. 2-methylbut-2-ene.	D. 3-methylbut-1-ene.
Câu 14: Oxi hoá alcohol nào sau đây thu được sản phẩm là ketone?
A. C2H5OH.		B. CH3CH2CH2OH.	C. CH3CH(OH)CH3.	D. (CH3)2C(OH)CH3.
Câu 15: Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định, nồng độ cồn trong 1 L hơi thở ở mức bao nhiêu là vi phạm luật khi tham gia giao thông?
A. ≤ 0,25 mg.		B. ≤ 0,15 mg.		C. ≤ 0,10 mg.		D. > 0,00 mg.
Câu 16: Ở điều kiện thường, chất tồn tại ở thể rắn là
A. ethanol.		B. benzene.		C. phenol.		D. toluene.
Câu 17: Khi nhỏ từ từ dung dịch bromine vào ống nghiệm chứa dung dịch phenol, hiện tượng quan sát được trong ống nghiệm là
A. nước brom bị mất màu và xuất hiện kết tủa trắng.	B. dung dịch trong suốt.
C. xuất hiện kết tủa trắng.				D. không xảy ra hiện tượng gì.
Câu 18: Cho vài giọt nước bromine vào dung dịch phenol, lắc nhẹ thấy xuất hiện
A. kết tủa trắng.		B. kết tủa đỏ nâu.		C. bọt khí.		D. dd màu xanh.
Câu 19: Phản ứng với chất/dung dịch nào sau đây của phenol chứng minh phenol có tính acid?
A. Na.			B. Dung dịch NaOH.	C. Dung dịch bromine.	D. HNO3 đặc/H2SO4 đặc.
Câu 20: Liều lượng được tính toán phù hợp của một số hợp chất phenol như: 4-hexylresorcinol được dùng trong thuốc giảm ho, chất trị nám; butyl paraben (HOC6H4COO[CH2]3CH3), BHA, BHT,... được ứng dụng làm chất bảo quản trong chế biến thực phẩm, mĩ phẩm, dược phẩm. Vì đặc điểm của các hợp chất này là
A. có hoạt tính sinh học.	B. chi phí thấp.		C. dễ bảo quản.	D. không gây độc nếu dùng dư liều lượng.
Câu 21: (SBT – KNTT) Có ba ống nghiệm (1), (2), (3) chứa riêng biệt ba hoá chất sau: ethanol, glycerol, phenol (không theo thứ tự). Một học sinh tiến hành thí nghiệm để nhận biết các chất trên, thu được kết quả như ở bảng sau đây:
	
	(1)
	(2)
	(3)

	H2O
	Tan tốt
	Ít tan
	Tan tốt

	Dung dịch bromine
	Không có hiện tượng gì xảy ra
	Kết tủa trắng
	Không có hiện tượng gì xảy ra

	Cu(OH)2
	Tạo phức xanh lam đậm
	Không tạo phức
	Không tạo phức


Thứ tự hoá chất trong các ống nghiệm (1), (2), (3) lần lượt là
A. ethanol, glycerol, phenol.	B. glycerol, ethanol, phenol.	C. glycerol, phenol, ethanol.	D. phenol, glycerol, ethanol.
Câu 22: Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Alcohol và phenol đều tham gia phản ứng với Na.
B. Cho phenol phản ứng với dung dịch NaOH, sau đó nhỏ vài giọt HCl vào dung dịch thì lại thu được phenol.
C. Alcohol đa chức có nhóm –OH liền kề phản ứng được với Cu(OH)2, còn alcohol đơn chức thì không phản ứng.
D. Đun nóng alcohol với H2SO4 đặc chỉ thu được alkene.
Câu 23: Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Phenol có nhiệt độ sôi cao hơn và độ tan trong nước kém hơn ethanol.
B. Dẫn xuất halogen của hydrocarbon không tan trong nước lạnh, tan nhiều trong nước ở 68 °C.
C. Theo chiều tăng phân tử khối, nhiệt độ sôi của các dẫn xuất halogen tăng từ F đến I.
D. Độ tan của các alcohol có cùng số nhóm –OH giảm khi mạch carbon tăng.
Câu 24: Hợp chất hữu cơ X (phân tử có vòng benzene) có công thức phân tử là C7H8O2, tác dụng được với Na và với NaOH. Biết rằng khi cho X tác dụng với Na dư, số mol H2 thu được bằng số mol X tham gia phản ứng và X chỉ tác dụng được với NaOH theo tỉ lệ số mol 1: 1. Công thức cấu tạo thu gọn của X là
A. C6H5CH(OH)2.		B. HOC6H4CH2OH.	C. CH3C6H3(OH)2.		D. CH3OC6H4OH.
Câu 25: Số đồng phân có công thức phân tử C4H9Br khi đun nóng với dung dịch NaOH
thu được alcohol bậc I là
A. 1.			B. 2.			C. 3.			D. 4.
Câu 26: Số đồng phân chứa vòng benzene, có công thức phân tử C7H8O, phản ứng được với Na là
A. 3.			B. 5.			C. 4.			D. 2.
Câu 27: Cho các chất có cùng công thức phân tử C7H8O sau:
[image: A black background with a black squareDescription automatically generated with medium confidence]
Số chất vừa phản ứng được với Na, vừa phản ứng được với dung dịch NaOH là
A. 1.			B. 2.			C. 3.			D. 4.
Câu 28: Số đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C8H10O, chứa vòng benzene, tác dụng được với Na, không tác dụng với dung dịch NaOH là
A. 5.			B. 6.			C. 3.			D. 4.
Câu 29: Các đồng phân ứng với công thức phân tử C8H10O (đều là dẫn xuất của benzene) có tính chất: tách nước thu được sản phẩm có thể trùng hợp tạo polymer, không tác dụng được với NaOH. Số lượng đồng phân ứng với công thức phân tử C8H10O, thoả mãn tính chất trên là
A. 1.			B. 4.			C. 3.			D. 2.
Câu 30: Cho các chất: C2H5OH, C2H5Br, C6H5OH, C6H5CH2OH, C6H5Cl. Số chất tác dụng được với dung dịch NaOH loãng khi đun nóng là
A. 4.			B. 5.			C. 3.			D. 2.
Câu 31: Cho các alcohol sau: CH3OH; C2H5OH; CH2OHCH2OH; CH2OHCHOHCH2OH; CH2OHCH2CH2OH. Số alcohol không hoà tan được Cu(OH)2 là
A. 1.			B. 2.			C. 3.			D. 4.
Câu 32: Cho các loại hợp chất hữu cơ:
(1) alkane; 					(2) alcohol no, đơn chức, mạch hở;	(3) alkene; 	
(4) alcohol không no (có một liên kết đôi C=C), mạch hở;	(5) alkyne;			(6) alkadiene.
Dãy nào sau đây gồm các loại chất khi đốt cháy hoàn toàn đều cho số mol CO2 bằng số mol H2O?
A. (1) và (3).		B. (2) và (6).		C. (3) và (4).		D. (4) và (5).
Câu 33: Cho các hợp chất sau:
(a) HOCH2-CH2OH;		(b) HOCH2-CH2-CH2OH;		(c) HOCH2-CH(OH)-CH2OH;
(d) CH3-CH(OH)-CH2OH;		(e) CH3-CH2OH;			(f) CH3-O-CH2CH3.
Các chất đều tác dụng được với Na, Cu(OH)2 là:
A. (a), (b), (c).		B. (c), (d), (f).		C. (a), (c), (d).		D. (c), (d), (e).
Câu 34: Cho các phát biểu sau về phenol:
a) Phenol có nhiệt độ sôi cao hơn ethanol.		b) Phenol tác dụng được với dung dịch NaOH.
c) Phenol tác dụng được với dung dịch Na2CO3.	d) Phản ứng thế vào vòng thơm của phenol dễ hơn thế vào vòng benzene.
Trong số các phát biểu trên, số phát biểu đúng là
A. 1.			B. 2.			C. 3.			D. 4.
Câu 35: Cho các phát biểu sau:
(a) Trong phân tử alcohol có nhóm –OH.
(b) Ethyl alcohol dễ tan trong nước vì phân tử alcohol phân cực và alcohol có thể tạo liên kết hydrogen với phân tử nước.
(c) Hợp chất C6H5OH là alcohol thơm, đơn chức.
(d) Nhiệt độ sôi của CH3CH2CH2OH cao hơn của CH3OCH2CH3.
(e) Có 5 alcohol đồng phân cấu tạo ứng với công thức phân tử C4H10O.
Số phát biểu đúng là
A. 2.			B. 5.			C. 4.			D. 3.
Câu 36: Geraniol có mùi thơm của hoa hồng và thường được sử dụng trong sản xuất nước hoa. Công thức của geraniol như hình dưới:
	Cho các phát biểu sau:
(a) Công thức phân tử có dạng CnH2n – 3OH
(b) Tên của geraniol là cis-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol.
(c) Geraniol là alcohol thơm, đơn chức.	
(d) Oxi hoá geraniol bằng CuO, đun nóng thu được một aldehyde.
Số phát biểu đúng về geraniol là
A. 1.	                                B. 2.	                                 C. 3.	                                 D. 4.
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Câu 37: Cho các phát biểu sau về phenol:
(1) Phenol tan một phần trong nước ở điều kiện thường.	(2) Phenol tan vô hạn trong nước ở điều kiện thường.
(3) Phenol tan tốt trong nước khi đun nóng.		(4) Nhiệt độ nóng chảy của phenol cao hơn ethanol.
(5) Phenol có tính độc và có thể gây bỏng khi tiếp xúc với da nên cần phải cần thận khi sử dụng.
Số phát biểu đúng là
A. 2.			B. 3.			C. 4.			D. 5.
Câu 38: Cho các phát biểu sau về phenol (C6H5OH):
a) Phenol là hợp chất hữu cơ trong phân tử có vòng benzene và nhóm –OH.
b) Do có nhóm –OH nên phenol tan vô hạn trong nước ở điều kiện thường tương tự ethanol.
c) Dung dịch phenol không làm đổi màu giấy quỳ tím, do đó phenol có tính acid yếu.
d) Phenol phản ứng được với dung dịch NaOH.
e) Phenol phản ứng được với Na2CO3 do có tính acid mạnh hơn nấc 2 của carbonic acid.
g) Phenol dễ tham gia phản ứng thế bromine và thế nitro hơn benzene do ảnh hưởng của nhóm –OH.
Số phát biểu đúng là
A. 2.			B. 3.			C. 4.			D. 5.
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ALDEHYDE – KETONE – CARBOXYLIC ACID
Câu 1: Trong những cặp chất sau đây, cặp chất nào thuộc loại hợp chất carbonyl?
A. CH3OH, C2H5OH.	B. C6H5OH, C6H5CH2OH.	C. CH3CHO, CH3OCH3.	D. CH3CHO, CH3COCH3.
Câu 2: Công thức tổng quát của carboxylic acid no, đơn chức, mạch hở là
A. CnH2n+2O2		B. CnH2nO2.		C. CnH2n+2O.		D. CnH2nO.
Câu 3: Công thức tổng quát của hợp chất carbonyl no, đơn chức, mạch hở là
A. CnH2nO.		B. CnH2n+2O.		C. CnH2n – 2O.		D. CnH2n – 4O.
Câu 4: Tên gọi của hợp chất với công thức cấu tạo CH3CH(C2H5)CH2CHO là
A. 3-ethylbutanal.		B. 3-methylpentanal.	C. 3-methylbutanal.	D. 3-ethylpentanal.
Câu 5: Công thức cấu tạo của acetone là
A. CH3COCH2CH3.	B. CH3CH2COCH2CH3.	C. CH3COCH3.		D. CH3CHO.
Câu 6: Hợp chất X có công thức cấu tạo: (CH3)2CHCH2COOH. Tên của X là
A. 2-methylpropanoic acid.	B. 2-methylbutanoic acid.	C. 3-methylbutanoic acid.	D. 3-methylbutan-1-oic acid.
Câu 7: Hợp chất 2-methylpropanal có công thức cấu tạo thu gọn là
A. CH3CH2CH2CHO.	B. CH3CH2CHO.		C. (CH3)2CHCH2CHO.	D. (CH3)2CHCHO.
Câu 8: Tên thay thế của hai hợp chất carbonyl: C2H5COC2H5; CH3C(CH3)2CH2CHO lần lượt là
A. pentan-3-one; 3,3-dimethylbutanal.			B. 3,3-dimethylbutanal; pentan-3-one.
C. butan-3-one; 3,3-dimethylbutanal.			D. pentan-3-one; 3-methylpentanal.
Câu 9: Propanoic acid có công thức cấu tạo là
A. CH3CH2OH.		B. CH3COOH.		C. CH3CH2COOH.		D. CH3CH2CH2COOH.
Câu 10: Khi uống rượu có lẫn methanol, methanol có trong rượu được chuyển hoá ở gan tạo thành formic acid gây ngộ độc cho cơ thể, làm suy giảm thị lực và có thể gây mù. Formic acid có công thức cấu tạo là
A. CH3OH.		B. HCHO.		C. HCOOH.		D. CH3COOH.
Câu 11: Chất có công thức CH3CH(CH3)CH2CH2COOH có tên thay thế là
A. 2-methylpentanoic acid	B. 2-methylbutanoic acid.	C. isohexanoic acid.	D. 4-methylpentanoic acid.
Câu 12: Cặp chất nào sau đây không là đồng phân của nhau?
A. HCHO, CH3CH=O				B. CH2=CHCH2OH, CH3CH2CHO.
C. CH3COCH3, CH3CH2CHO.			D. CH3COOH, HCOOCH3.
Câu 13: Hợp chất có công thức C5H10O. Số đồng phân aldehyde của hợp chất là
A. 2.			B. 3.			C. 4.			D. 5.
Câu 14: Số đồng phân (đồng phân cấu tạo và hình học) mạch hở của acid có công thức phân tử C4H6O2  là
A. 3.			B. 4.			C. 5.			D. 6.
Câu 15: Chất C4H6O2 có mấy đồng phân là acid mạch hở?
A. 2.			B. 5.			C. 4.			D. 3.
Câu 16: Cho các chất sau: H2O (1), C2H5OH (2), C6H5OH (3), CH3COOH (4). Độ linh động của nguyên tử hydrogen trong nhóm –OH tăng dần theo thứ tự là
A. (1) < (2) < (3) < (4).	B. (1) < (2) < (4) < (3).	C. (2) < (1) < (3) < (4).	D. (2) < (1) < (4) < (3).
Câu 17: Trong các chất sau đây, chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất?
A. CH3CH2OH.		B. CH3COOH.		C. CH3CH=O.		D. CH3CH2CH2CH3.
Câu 18: Dãy gồm các chất được xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần từ trái sang phải là
A. C3H8, CH3COOH, C2H5OH, HCOOCH3.		B. C3H8, HCOOCH3, C2H5OH, CH3COOH.
C. C2H5OH, C3H8, CH3COOH, HCOOCH3.		D. C3H8, C2H5OH, HCOOCH3, CH3COOH.
Câu 19: Trong khói bếp có chứa một lượng nhỏ chất khí X, chất X này có tính sát trùng, diệt khuẩn, chống mọt nên người ta thường để những vật liệu bằng tre, nứa ở nơi có khói bếp để bảo quản được lâu hơn. Chất X là chất nào sau đây?
A. CH3COOH.		B. C2H5OH.		C. HCHO.		D. NaCl.
Câu 20: Benzoic acid được dùng trong tổng hợp phẩm nhuộm, trong uy học và công nghiệp dược phẩm. Phân tử khối của Benzoic acid là
A. 136.			B. 138.			C. 88.			D. 122.
Câu 21: Formalin có tác dụng diệt khuẩn nên được dùng để bảo quản mẫu sinh vật, tẩy vế, khữ trùng,… Fonmalin là
A. dung dịch rất loãng của aldehyde formie.		B. dung dịch aldehyde formic 37 – 40%.
C. aldehyde formic nguyên chất.			D. tên gọi khác của aldehyde formic.

Câu 22: Cho phản ứng sau: (CH3)2CHCOCH3 + 2[H] ? Sản phẩm của phản ứng là chất nào sau đây?
A. 2-methylbutan-3-ol.	B. 3-methylbutan-2-ol.	C. 1,1-dimethylpropan-2-ol.	D. 3,3-dimethylpropan-2-ol.
Câu 23: Số đồng phân có cùng công thức phân tử C5H10O có khả năng tham gia phản ứng iodoform là
A. 1.			B. 2.			C. 3.			D. 4.
Câu 24: Dãy nào sau đây gồm các chất đều tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3?
A. Acetaldehyde, but-1-yne, ethylene.			B. Acetaldehyde, acetylene, but-2-yne.
C. Fomaldehyde, vinylacetylene, propyne.		D. Formaldehyde, acetylene, ethylene.
Câu 25: Cho các phản ứng sau:


(a) CH3CH2OH + CuO 			(b) (CH3)2CHOH + CuO 


(c) C6H5CH(CH3)2 			d) CH≡CH + H2O 
Những phản ứng sản phẩm tạo thành aldehyde là
A. (a).			B. (c).			C. (a) và (d).		D. (b) và (c).
Câu 26: Dùng phích đựng nước lâu ngày sẽ thấy đáy và xung quanh thành ruột phích có lớp cặn trắng bám vào. Dùng chất nào sau đây để làm sạch được chất cặn đó?
A. NaOH.		B. NaCl.			C. NH3.			D. CH3COOH.
Câu 27: Dung dịch acetic acid phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây?
A. NaOH, Cu, NaCl.	B. Na, NaCl, CuO.		C. Na, Ag, HCl.		D. NaOH, Na, CaCO3.
Câu 28: Cacboxylic acid nào dưới đây có mạch cacbon phân nhánh, làm mất màu dung dịch bromine?
A. Propanoic acid.		B. 2-methylpropanoic acid.	C. Metacrylic acid.		D. Acrylic acid.
Câu 29: X là hợp chất no, mạch hở, chỉ chứa nhóm chức aldehyde và có công thức phân tử là C3H4O2. Cho 1 mol X phản ứng với thuốc thử Tollens thì thu được tối đa số mol Ag kim loại là
A. 1.			B. 2.			C. 3.			D. 4.
Câu 30: Hai chất hữu cơ X1 và X2 đều có M = 60 g/mol. X1 có khả năng phản ứng với: Na, NaOH, Na2CO3. X2 phản ứng với NaOH (đun nóng) nhưng không phản ứng Na. Công thức cấu tạo của X1, X2 lần lượt là
A. CH3-COOH, CH3-COO-CH3.			B. (CH3)2CH-OH, H-COO-CH3.
C. H-COO-CH3, CH3-COOH.			D. CH3-COOH, H-COO-CH3.
Câu 31: Để phân biệt aldehyde và ketone, có thể dùng thuốc thử nào sau đây?
A. Dung dịch acid.		B. Dung dịch base.		C. I2 trong môi trường kiềm.	D. Dung dịch AgNO3 trong NH3.
Câu 32: Cho ba chất lỏng riêng biệt sau: C2H5OH, CH3CH=O, CH3COOH. Cách nào sau đây phù hợp để phân biệt ba chất lỏng trên?
A. Dùng quỳ tím, sau đó dùng dung dịch NaOH.	B. Dùng quỳ tím, sau đó dùng dung dịch AgNO3, trong NH3.
C. Dùng Na, sau đó dùng dung dịch AgNO3 trong NH3.	D. Dùng Na, sau đó dùng nước bromine.
Câu 33: Để phân biệt ba hợp chất HCHO, CH3CHO, CH3COCH3, một học sinh tiến hành thí nghiệm thu được kết quả như sau:
	Thuốc thử
	1
	2
	3

	Tollens
	√
	x
	√

	I2/NaOH
	x
	√
	√


A. HCHO, CH3CHO, CH3COCH3.			B. CH3CH=O, HCHO, CH3COCH3.
C. HCHO, CH3COCH3, CH3CHO.			D. CH3CH=O, CH3COCH3, HCHO.
Câu 34: Nhận xét nào sau đây không đúng?
A. Aldehyde vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử.	B. Chỉ có ketone tham gia phản ứng tạo iodoform.
C. Acid và ester no, đơn chức, mạch hở có công thức chung là CnH2nO2.	D. Carboxylic acid làm đổi màu giấy quỳ.
Câu 35: Nhận xét nào sau đây không đúng?
A. Aldehyde bị khử tạo thành alcohol bậc I.			B. Ketone bị khử tạo thành alcohol bậc II.
C. Aldehyde phản ứng với thuốc thử Tollens tạo lớp bạc sáng.	D. Ketone phản ứng với Cu(OH)2 đun nóng tạo kết tủa màu đỏ gạch.
Câu 36: Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Trong phân tử aldehyde, các nguyên tử liên kết với nhau bằng liên kết .
B. Hợp chất R-CHO có thể điều chế được từ R-CH2-OH.
C. Hợp chất hữu cơ có nhóm -CHO liên kết với H là aldehyde.
D. Aldehyde vừa thể hiện tính khử, vừa thể hiện tính oxi hoá.
Câu 37: Ứng với công thức phân tử C3H6O có bao nhiêu hợp chất mạch hở bền bị khử bởi LiAlH4 hoặc NaBH4 sinh ra alcohol?
A. 3.			B. 4.			C. 2.			D. 1.
Câu 38: Cho dãy các chất sau: HCHO, CH3COOH, CH3CHO, HCOOH, C2H5OH. Số chất trong dãy có thể tham gia phản ứng tráng bạc là
A. 3.			B. 2.			C. 4.			D. 5.
Câu 39: Trong các chất sau: (1) CH3CH2CHO, (2) CH3CH(OH)CH3, (3) (CH3)2CHCHO, (4) CH2=CHCH2OH, những chất nào phản ứng với H2 (Ni, to) hoặc NaBH4 sinh ra cùng một sản phẩm?
A. (1) và (4).		B. (2) và (4).		C. (1) và (2).		D. (3) và (4).
Câu 40: Cho các phát biểu sau:
(a) Aldehyde có nhóm carbonyl trong phân tử còn alcohol thì không.
(b) Aldehyde phản ứng với nước bromine còn alcohol thì phản ứng dễ dàng với sodium.
(c) Aldehyde có phản ứng với Cu(OH)2 trong môi trường base còn alcohol thì có phản ứng tráng bạc.
(d) Aldehyde có phản ứng với hydrogen cyanide còn alcohol thì không.
Những phát biểu đúng về sự khác biệt giữa aldehyde và alcohol là
A. (a) và (b)		B. (a), (b) và (d).		C. (a), (c) và (d).		D. (b) và (c).
ĐÁP ÁN
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	D
	B
	A
	B
	C
	C
	D
	A
	C
	C

	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	D
	A
	C
	B
	C
	C
	B
	B
	C
	D

	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	B
	B
	B
	C
	C
	D
	D
	C
	D
	D

	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	D
	B
	C
	B
	D
	A
	A
	A
	A
	B


II. TỰ LUẬN:
Câu 1:
a. Viết các đồng phân cấu tạo có công thức phân tử: Alkane (C3H8, C4H10, C5H12, C6H14), Alkene (C2H4, C3H6, C4H8), alkyne( C2H2, C3H4, C4H6,  C5H8) , arene ( C7H8, C8H10, C8H8), dẫn xuất halogen của hiddrocarbon( C3H7Br, C4H9Cl). 
b. Viết các đồng phân cấu tạo có công thức phân tử: alcohol (C3H7OH, C4H9OH, C5H11OH); hợp chất aldehyde, ketone (C4H8O, C5H10O); carboxylic acid (C4H8O2, C5H10O2) và gọi tên.
c. Viết phương trình hóa học minh họa tính chất của:
+ alkane, alkene, alkyne, arene, dẫn xuất halogen của hidrocarbon.
+ alcohol, phenol, aldehyde, ketone, carboxylic acid.
d. Viết phương trình điều chế: + methane, ethylene, acetylene, benzene, toluene.
			  + alcohol, phenol, aldehyde, ketone, carboxylic acid.
ALCOHOL - ETHER
Câu 1:  Có ba ống nghiệm chứa các dung dịch sau: allyl alcohol, ethanol và glycerol. Bằng phương pháp hóa học, hãy nhận biết từng hóa chất chứa trong mỗi ống nghiệm.
Câu 2: Cho 3,35 gam hỗn hợp X gồm 2 alcohol no, đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng phản ứng với Na dư thu được 0,025 mol khí H2. Xác định công thức cấu tạo thu gọn của 2 alcohol. 		Đ.A: C3H7OH, C4H9OH.
Câu 3: Hai hợp chất hữu cơ X, Y có cùng công thức phân tử C3H8O2. Biết rằng:
- Khi X, Y tác dụng với sodium dư thu được mol H2 bằng số mol X hoặc Y phản ứng.
- Chỉ X hoà tan Cu(OH)2 cho dung dịch màu xanh lam thẫm.
Xác định công thức cấu tạo và gọi tên X, Y theo danh pháp thay thế.
Câu 4: Đun nóng 7,280 gam hỗn hợp hai alcohol no, đơn chức, đồng đẳng kế tiếp với H2SO4 đặc, 140 oC, thu được 3,612 gam hỗn hợp ether. Xác định công thức phân tử của alcohol có phân tử khối nhỏ hơn (biết rằng có 60% mỗi alcohol đã tham gia phản ứng ether hóa).						Đ.A: C2H5OH.
Câu 5: Độ alcohol hay độ cồn là giá trị cho biết thể tích alcohol có trong dung dịch. Độ cồn được tính theo số mL alcohol có trong 100 mL dung dịch ở 20 °C.
Một loại nước uống có cồn, thể tích bình chứa 330 mL dung dịch và trên nhãn ghi độ cồn là 4,5°.
a) Tính thể tích ethanol có trong 330mL dung dịch của loại nước uống này.
b) Tính khối lượng của ethanol có trong 330 mL dung dịch (khối lượng riêng của ethanol 0,789 g/mL).
Câu 6: Xăng E5 chứa 5% thể tích ethanol hiện đang được sử dụng phổ biến ở nước ta để thay thế một phần xăng thông thường. Một người đi xe máy mua 2 lít xăng E5 để đổ vào bình chứa nhiên liệu. Xác định thể tích ethanol có trong lượng xăng trên.								Đ.A: 100 mL

Câu 7: Ethanol sinh học được điều chế theo sơ đồ sau:  
a) Tại sao khi ethanol được sản suất theo sơ đồ trên được gọi là ethanol sinh học? Viết các phương trình hóa học thực hiện sơ đồ chuyển hóa trên.
b) Sử dụng 16,2 tấn mùn cưa có chứa 50% là cellulose (C6H10O5)n về khối lượng để điều chế ethanol. Biết hiệu suất cả quá trình là 60%. Tính thể tích ethanol 40° thu được. Biết khối lượng riêng của C2H5OH nguyên chất là 0,79 g/mL.
PHENOL
Câu 1: Có bốn ống nghiệm chứa các chất lỏng: ethanol, glycerol, phenol và hexane. Đề xuất các hóa chất cần sử dụng để nhận biết các chất lỏng trên. Nêu hiện tượng, viết phương trình hóa học xảy ra.
Câu 2: Hỗn hợp T gồm ethanol và phenol. Biết m gam T tác dụng vừa đủ với 20 mL dung dịch NaOH 2 M. Cho m gam T tác dụng với dung dịch HNO3 dư, thu được tối đa bao nhiêu gam picric acid ?	Đ.A: 9,16 gam
Câu 3: Hỗn hợp E gồm ethanol và phenol. Biết m gam E tác dụng vừa đủ với 40 mL dung dịch NaOH 1 M. Nếu cho m gam E tác dụng với nước bromine dư, tạo thành bao nhiêu gam kết tủa ?		Đ.A: 10,64 gam.
Câu 4: Picric acid (2,4,6-trinitrophenol) trước đây được sử dụng làm thuốc nổ. Để tồng hợp picric acid, người ta cho 47 gam phenol phản ứng với hỗn hợp HNO3 đặc/ H2SO4 đặc, dư. Khối lượng picric acid thu được là bao nhiêu ? (Biết hiệu suất phản ứng là 65%)							Đ.A: 74,425 gam		
ALDEHYDE – KETONE

Câu 1: 
a) So sánh nhiệt độ sôi của butanoic acid với nhiệt độ sôi của các chất trong bảng sau. Giải thích.
	Chất
	Butane
	Butanal
	Butan-1-ol
	Butanoic acid

	Công thức
	CH3CH2CH2CH3
	CH3CH2CH2CHO
	CH3CH2CH2CH2OH
	CH3CH2CH2COOH

	Nhiệt độ sôi (t oC)
	-0.5
	76
	117,7
	163,0


b) Vì sao acetic acid tan vô hạn trong nước?
c) Hãy sắp xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi của các chất sau, giải thích. 
Câu 2: Tiến hành thí nghiệm phản ứng tráng bạc bằng cách lấy 50mL dung dịch CH3CHO 1 M phản ứng với thuốc thử Tollens dư. Sau khi kết thúc phản ứng, bình phản ứng có một lớp bạc sáng bóng bám vào thành bình. Loại bỏ hóa chất trong bình rồi tráng bằng nước cất, sấy khô, khối lượng bình tăng m gam so với ban đầu. Tính m biết hiệu suất tráng bạc là 75% vào chỉ 60% lượng bạc tạo thành bám vào thành bình, phần còn lại ở dạng kết tủa bột màu đen. 	Đ.A: 4,86 gam
Câu 3: Cho hỗn hợp (X) gồm 0,1 mol propenal và khí hydrogen qua ống sứ nung nóng có chứa Ni làm xúc tác, thu được hỗn hợp (Y) gồm propanal, propan-1-ol, propenal và 0,15 mol khí hydrogen.
a) Viết các phản ứng hoá học xảy ra.
b) Tính số mol khí hydrogen trong hỗn hợp (X) ban đầu, biết khối hơi của hỗn hợp (Y) so với CH4 bằng 1,55.
Câu 4:
a) Tính khối lượng phenol và acetone (theo kg) thu được khi oxi hóa 1 tấn cumene trong công nghiệp. Biết hiệu suất của phản ứng điều chế phenol và acetone từ cumene trong công nghiệp là 95%.	Đ.A: mphenol= 744,167 kg; macetone= 459,167 kg
b) Bisphenol A là hợp chất được dùng nhiều trong công nghiệp để điều chế nhựa epoxy. Bisphenol A được điều chế từ phenol và acetone theo sơ đồ:
	Từ lượng phenol và acetone thu được ở câu a), hãy tính lượng bisphenol A thu được (theo kg), biết hiệu suất của phản ứng tổng hợp bisphenol A đạt 80%.  Đ.A: 722 kg.

	[image: ]


Câu 5: Oxi hoá 4,48 lít C2H4 (ở đktc) bằng O2 (xúc tác PdCl2, CuCl2), thu được chất X đơn chức. Toàn bộ lượng chất X trên cho tác dụng với HCN (dư) thì được 7,1 gam CH3CH(CN)OH (2-hydroxypropanoic acid). Hiệu suất quá trình tạo CH3CH(CN)OH từ C2H4 là bao nhiêu ?			Đ.A: 50%
CARBOXYLIC ACID
Câu 1: Trình bày cách phân biệt các dung dịch sau bằng phương pháp hóa học: ethanol, acetaldehyde, acetic acid và acrylic acid. 
Câu 2: Một loại giấm ăn có chứa hàm lượng 4,5% acetic acid về thể tích.
a) Tính khối lượng acetic acid trong một can giấm có dung tích 5 L.
b) Tính thể tích dung dịch NaOH 2 M cần để trung hòa hết lượng giấm trên, biết khối lượng riêng của acetic acid là D = 1,05 g/mL.
Câu 3: Cho 4,32 gam acid hữu cơ X đơn chứa tác dụng hết với Na2CO3, thu được 5,64 gam muối của acid hữu cơ. Xác định công thức cấu tạo của X.
Câu 4: Caffeic acid có tác dụng cầm máu. Công thức cấu tạo của caffeic acid như sau:
	a) Xác định nhóm chức chứa oxygen trong caffeic acid.
b) Một lượng sodium (Na) và sodium hydrogen carbonate (NaHCO3) cùng phản ứng vừa đủ với x mol caffeic acid. Xác định tỉ lệ  số mol khí thu được từ hai phản ứng.
	[image: ]


Câu 5: Trộn 20 mL ethanol với 20 mL acetic acid, thêm 10 mL H2SO4 đặc rồi tiến hành phản ứng ester hóa. Sau một thời gian, thu được 17,6 g ester. Tính hiệu suất phản ứng ester, biết khối lượng riêng của ethanol và acetic acid lần lượt là 0,789 g/mL và 1,05 g/mL.
Câu 6: Sơ đồ điều chế ethanol từ tinh bột:


Tinh bột  glucose ethanol
Lên men 162 gam tinh bột với hiệu suất các giai đoạn lần lượt là 80% và 90%. Tính thể tích ethanol 40° thu được. Biết khối lượng riêng của C2H5OH nguyên chất là 0,79 g/mL.
Câu 7: Formic acid là một chất lỏng, mùi xốc mạnh và gây bỏng da, acid này được chưng cất lần đầu từ loài kiến lửa có tên là Formicarufa. Kiến khi cắn sẽ “tiêm” dung dịch chứa 50% thể tích formic acid vào da. Trung bình mỗi lần cắn, kiến có thể “tiêm” khoảng 6,0.10-3 cm3 dung dịch formic acid.
a) Biết mỗi lần cắn, kiến “tiêm” 80% formic acid có trong cơ thể. Giả sử lượng formic acid trong các con kiến là bằng nhau. Hãy xác định thể tích formic acid tinh khiết có trong một con kiến.
[bookmark: bookmark=id.30j0zll]b) Để làm giảm lượng formic acid trong vết cắn, bác sĩ thường dùng thuốc có chứa thành phần là sodium hydrogencarbonate (NaHCO3). Hãy viết phương trình hoá học của phản ứng và tính khối lượng sodium hydrogencarbonate cần dùng để trung hoà hoàn toàn lượng formic acid từ vết kiến cắn (biết khối lượng riêng của formic acid là 1,22 g/cm3).
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